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MÔN TOÁN+ TIẾNG VIỆT 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBCT 

cũ 

1 Tranh TV 5 bộ 10 7 Còn sử dụng được 5 bài của chương trình GDPT 2018 

2 Tranh kể chuyện 5 bộ 5 5 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

3 Bộ đồ dùng toán GV 5 bộ 10 7 Một số đồ dùng còn sử dụng được với CTGDPT 2018 

 
MÔN ĐẠO ĐỨC 

    

1 Tranh đạo đức 5 bộ 4 2 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

2 Đĩa CD đạo đức 5 bộ 0 0 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

    

1 Tranh địa lý 5 bộ 3 2 Một số tranh dùng còn sử dụng được với CTGDPT 2018 

2 Tranh lịch sử 5 bộ 3 2 Một số tranh dùng còn sử dụng được với CTGDPT 2018 

3 Bộ bản đồ LS+ĐL 5 bộ 1 1 Sử dụng được với CTGDPT 2018 

 
MÔN KĨ THUẬT 

    

1 Tranh kĩ thuật 5 bộ 0 0  

2 Bộ lắp ghép mô hình điện 5 bộ 1 1 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

3 Mô hình kỹ thuật 5 bộ 0 0  

4 Bộ cắt may thêu GV 5 bộ 1 1 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

5 Bộ lắp ghép mạch điện đơn giản bộ 1 1 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

 
MÔN THỂ DỤC 

    

1 Tranh thể dục 5 bộ 3 2 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

 
MÔN MỸ THUẬT 

    

1 Tranh mỹ thuật 5 bộ 3 1 Không sử dụng nữa vì không phù hợp với CTGDPT 2018 

 
MÔN ÂM NHẠC 

    

1 Tranh âm nhạc bộ 2 2 Một số tranh dùng còn sử dụng được với CTGDPT 2018 

 
MÔN KHOA HỌC 

    

1 Tranh KH lớp 5 (cặp) bộ 4 4 Một số tranh dùng còn sử dụng được với CTGDPT 2018 

  



MÔN TIẾNG ANH 

 

1 Tranh cards family and friend 5 bộ 1 1 Tận dụng được một số hình ảnh ở CT mới 

2 CD family and friend grade 5 bộ 1 1 Nội dung khác với chương trình sách mới 

3 Tranh family and friend grade 5 bộ 3 3 Tận dụng được một số hình ảnh ở CT mới 



 



 



 


